[bookmark: chuong_phuluc_4]PHỤ LỤC IV
[bookmark: chuong_phuluc_4_name]MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
          1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIỆN TRANG
          2. Địa chỉ: 83 – 85 Nguyễn Trãi – Phường Phước Tiến – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
          3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: làm việc hằng ngày
              -  Từ 07h00 đến 19h30 (Phòng khám Nội; Khám Sản; Tai mũi họng; Nhi; Mắt; Xét Nghiệm)
              - Từ 11h30 đến 13h30; 17h00 đến 19h30 (Phòng khám Ngoại; Răng Hàm Mặt; Da Liễu; Chẩn đoán hình ảnh)
   4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2
	Thời gian hành nghề cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	1
	Nguyễn Bá Thiện
	000277/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng
	08h00 – 12h00
13h30 – 19h30
	Giám đốc Phòng Khám
	Không

	2
	Trần Thị Tuyết Nhung
	00350/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội nhi
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h00
	Nhân viên
	Không

	3
	Nguyễn Hoa Hội
	000121/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội nhi
	08h00 – 12h00
14h00 – 18h00
	Nhân viên
	Không

	4
	Võ Thị lan Anh
	0002423/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	11h30 – 12h30
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	7h00 – 11h30
13h30 – 17h00 Tại BVĐK Tỉnh Khánh Hòa


	5
	Lâm Đạo Thạch
	000242/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	11h30 – 12h30
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	7h00 – 11h30
13h30 – 17h00 Tại BVĐK Tỉnh Khánh Hòa


	6
	Đặng Minh Tân
	001005/KH - CCHN
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	11h30 – 13h30
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	7h00 – 11h30
13h30 – 17h00 Tại PKĐK 23/10.


	7
	Huỳnh Thị Châu Bửu
	005481/KH - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu
	11h30 – 12h30
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	Đang chờ quyết định nghỉ việc của Sở Y Tế Bình Phước.

	8
	Trần Thị Tư 
	074Y/04/CC - HNY
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	11h30 – 12h30
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	7h00 – 11h30
          13h30 – 17h00 Tại 26 Hồng  Bàng.


	9
	Nguyễn Thị Đàm
	003135/KH - CCHN
	Y sĩ
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30

	Nhân viên
	Không


	10
	Võ Quang Vỹ
	0002348/KH-CCHN
	Cử Nhân Xét Nghiệm
	11h30 – 13h00
17h00 – 19h30
	Nhân viên
	7h00 – 11h30
13h30 – 17h00 Tại BV Lao và Bệnh Phổi Tỉnh Khánh Hòa


	11
	Lê Văn Quàng
	0005174/KH - CCHN
	CNCĐ xét nghiệm
	08h00 – 12h00
14h30 – 19h30
	Nhân viên
	Không

	12
	Phạm Kim Hồng Thảo
	005706/KH - CCHN
	Điều dưỡng
	08h00 – 12h00
14h30 – 19h30
	Nhân viên
	Không

	13
	Đặng Thị Bích Hà
	0003030/KH - CCHN
	Điều dưỡng
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30
	Nhân viên
	Không

	14
	Nguyễn Thị Hàn Ny
	006249/KH - CCHN
	Điều dưỡng
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30
	Nhân viên
	Không

	15
	Phùng Thị Bảo Ngân
	007996/KH - CCHN
	CNCĐ xét nghiệm
	08h00 – 12h00
14h30 – 19h30
	Nhân viên
	Không

	16
	Nguyễn Thị Kim Liên
	007597/KH - CCHN
	CNCĐ xét nghiệm
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30
	Nhân viên
	Không


5. Danh sách đăng ký người làm việc3:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc4

	1
	Nguyễn  Thị Hoài Thương
	Cao đẳng điều dưỡng
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30
	Nhân viên

	2
	Lê Đoàn Trung Hậu
	KTV Chẩn đoán hình ảnh
	08h00 – 12h00
13h30 – 17h30
	Nhân viên

	
	Nha trang,  ngày 26 tháng 9 năm 2022.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



